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1 808 Đồng hồ đo lực căng 0.2N YDK / Yokogawa T-101-02-00, vạch chia 0.005n 

2 809 Đồng hồ đo lực căng 0.5N YDK / Yokogawa T-101-05-00, vạch chia 0.01N

3 810 Đồng hồ đo lực căng 1N YDK / Yokogawa T-101-10-00, vạch chia 0.02N

4 812 Đồng hồ đo lực căng 2N YDK / Yokogawa T-101-20-00, vạch chia 0.05N

5 813 Đồng hồ đo lực căng 3N YDK / Yokogawa T-101-30-00, vạch chia 0.1N

6 803 Đồng hồ đo lực căng 5N YDK / Yokogawa T-101-50-00, vạch chia 0.1N

1 25584 Đồng hồ đo lực căng 20g YDK / Yokogawa T-101-02-10, vạch chia 0.5g

2 25586 Đồng hồ đo lực căng 50g YDK / Yokogawa T-101-05-10, vạch chia 1g

3 12007 Đồng hồ đo lực căng 100g YDK / Yokogawa T-101-10-10, vạch chia 2g

4 25587 Đồng hồ đo lực căng 200g YDK / Yokogawa T-101-20-10, vạch chia 5g

5 802 Đồng hồ đo lực căng 300g YDK / Yokogawa T-101-30-10, vạch chia 10g

6 25588 Đồng hồ đo lực căng 500g YDK / Yokogawa T-101-50-10, vạch chia 10g

1 815 Đồng hồ đo lực căng 10N YDK / Yokogawa T-102-01-00, vạch chia 0.2N 

2 816 Đồng hồ đo lực căng 20N YDK / Yokogawa T-102-02-00, vạch chia 0.5N 

1 805 Đồng hồ đo lực căng 1kg YDK / Yokogawa T-102-01-10, vạch chia 20gram 

2 806 Đồng hồ đo lực căng 2kg YDK / Yokogawa T-102-02-10, vạch chia 50gram 
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